
THANG BẢNG LƢƠNG TRƢỜNG MẦM NON

4 5 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lương NS 13.718.000  14.440.000  15.200.000  17.480.000  20.102.000  23.117.000  26.585.000  30.573.000  35.159.000  40.433.000  Hiệu trưởng

Lương CB 4.800.000  4.800.000  4.800.000  5.600.000  6.400.000  7.200.000  8.000.000  8.800.000  9.600.000  10.400.000  #N/A

Tổng lƣơng 18.518.000  19.240.000  20.000.000  23.080.000  26.502.000  30.317.000  34.585.000  39.373.000  44.759.000  50.833.000  #N/A

Lương NS 9.206.000  9.690.000  10.200.000  11.730.000  13.490.000  15.514.000  17.841.000  20.517.000  23.595.000  27.134.000  Hiệu phó chuyên môn

Lương CB 4.800.000  4.800.000  4.800.000  5.600.000  6.400.000  7.200.000  8.000.000  8.800.000  9.600.000  10.400.000  #N/A

Tổng lƣơng 14.006.000  14.490.000  15.000.000  17.330.000  19.890.000  22.714.000  25.841.000  29.317.000  33.195.000  37.534.000  #N/A

Lương NS 8.303.000  8.740.000  9.200.000  10.580.000  12.167.000  13.992.000  16.091.000  18.505.000  21.281.000  24.473.000  Hiệu phó cơ sở vật chất

Lương CB 4.800.000  4.800.000  4.800.000  5.600.000  6.400.000  7.200.000  8.000.000  8.800.000  9.600.000  10.400.000  #N/A

Tổng lƣơng 13.103.000  13.540.000  14.000.000  16.180.000  18.567.000  21.192.000  24.091.000  27.305.000  30.881.000  34.873.000  #N/A

Lương NS 5.054.000  5.320.000  5.600.000  6.440.000  7.406.000  8.517.000  9.795.000  11.264.000  12.954.000  14.897.000  Tổ trưởng tiếng anh

Lương CB 4.400.000  4.400.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  7.200.000  #N/A

Tổng lƣơng 9.454.000  9.720.000  10.000.000  11.240.000  12.606.000  14.117.000  15.795.000  17.664.000  19.754.000  22.097.000  #N/A

Lương NS 6.859.000  7.220.000  7.600.000  8.740.000  10.051.000  11.559.000  13.293.000  15.287.000  17.580.000  20.217.000  Tổ trưởng mầm non

Lương CB 4.400.000  4.400.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  7.200.000  #N/A

Tổng lƣơng 11.259.000  11.620.000  12.000.000  13.540.000  15.251.000  17.159.000  19.293.000  21.687.000  24.380.000  27.417.000  #N/A

Lương NS 6.859.000  7.220.000  7.600.000  8.740.000  10.051.000  11.559.000  13.293.000  15.287.000  17.580.000  20.217.000  Trưởng bộ phận Maketing

Lương CB 4.400.000  4.400.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  7.200.000  #N/A

Tổng lƣơng 11.259.000  11.620.000  12.000.000  13.540.000  15.251.000  17.159.000  19.293.000  21.687.000  24.380.000  27.417.000  #N/A

Lương NS 4.152.000  4.370.000  4.600.000  5.290.000  6.084.000  6.997.000  8.047.000  9.254.000  10.642.000  12.238.000  Trưởng bộ phận bếp

TT CHỨC DANH Level Level. 

BẬC

Lƣơng 

3 Hiệu phó cơ sở vật chất 4 4,1

4 Tổ trƣởng tiếng anh 3 3,2

4 4,2Hiệu trƣởng1

2 Hiệu phó chuyên môn 4 4,1

5 Tổ trƣởng mầm non 3 3,2

6 Trƣởng bộ phận Maketing 3 3,2

7 Trƣởng bộ phận bếp 3 3,2



Lương CB 4.400.000  4.400.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  7.200.000  #N/A

Tổng lƣơng 8.552.000  8.770.000  9.000.000  10.090.000  11.284.000  12.597.000  14.047.000  15.654.000  17.442.000  19.438.000  #N/A

Lương NS 1.354.000  1.425.000  1.500.000  1.875.000  2.344.000  2.930.000  3.663.000  4.579.000  5.724.000  7.155.000  Giáo viên tiếng anh

Lương CB 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  #N/A

Tổng lƣơng 5.354.000  5.425.000  5.500.000  6.275.000  7.144.000  8.130.000  9.263.000  10.579.000  12.124.000  13.955.000  #N/A

Lương NS 1.805.000  1.900.000  2.000.000  2.500.000  3.125.000  3.906.000  4.883.000  6.104.000  7.630.000  9.538.000  Giáo viên mầm non

Lương CB 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  #N/A

Tổng lƣơng 5.805.000  5.900.000  6.000.000  6.900.000  7.925.000  9.106.000  10.483.000  12.104.000  14.030.000  16.338.000  #N/A

Lương NS 2.708.000  2.850.000  3.000.000  3.750.000  4.688.000  5.860.000  7.325.000  9.156.000  11.445.000  14.306.000  Giáo viên năng khiếu

Lương CB 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  #N/A

Tổng lƣơng 6.708.000  6.850.000  7.000.000  8.150.000  9.488.000  11.060.000  12.925.000  15.156.000  17.845.000  21.106.000  #N/A

Lương NS 1.805.000  1.900.000  2.000.000  2.500.000  3.125.000  3.906.000  4.883.000  6.104.000  7.630.000  9.538.000  Nhân viên maketing

Lương CB 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  #N/A

Tổng lƣơng 5.805.000  5.900.000  6.000.000  6.900.000  7.925.000  9.106.000  10.483.000  12.104.000  14.030.000  16.338.000  #N/A

Lương NS 1.354.000  1.425.000  1.500.000  1.875.000  2.344.000  2.930.000  3.663.000  4.579.000  5.724.000  7.155.000  Nhân viên kế toán

Lương CB 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  #N/A

Tổng lƣơng 5.354.000  5.425.000  5.500.000  6.275.000  7.144.000  8.130.000  9.263.000  10.579.000  12.124.000  13.955.000  #N/A

Lương NS 903.000  950.000  1.000.000  1.250.000  1.563.000  1.954.000  2.443.000  3.054.000  3.818.000  4.773.000  Nhân viên Hành chính - quĩ

Lương CB 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  #N/A

Tổng lƣơng 4.903.000  4.950.000  5.000.000  5.650.000  6.363.000  7.154.000  8.043.000  9.054.000  10.218.000  11.573.000  #N/A

Lương NS 1.354.000  1.425.000  1.500.000  1.875.000  2.344.000  2.930.000  3.663.000  4.579.000  5.724.000  7.155.000  Nhân viên Nhân sự

Lương CB 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  #N/A

Tổng lƣơng 5.354.000  5.425.000  5.500.000  6.275.000  7.144.000  8.130.000  9.263.000  10.579.000  12.124.000  13.955.000  #N/A

Lương NS 903.000  950.000  1.000.000  1.250.000  1.563.000  1.954.000  2.443.000  3.054.000  3.818.000  4.773.000  Nhân viên kĩ thuật

7 Trƣởng bộ phận bếp 3 3,2

2 2,1

8 Giáo viên tiếng anh 2 2,1

9 Giáo viên mầm non 2 2,1

12 Nhân viên kế toán 2 2,1

10 Giáo viên năng khiếu 2 2,1

11 Nhân viên maketing

13 Nhân viên Hành chính - quĩ 2 2,1

14 Nhân viên Nhân sự 2 2,1

15 Nhân viên kĩ thuật 2 2,1



Lương CB 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  #N/A

Tổng lƣơng 4.903.000  4.950.000  5.000.000  5.650.000  6.363.000  7.154.000  8.043.000  9.054.000  10.218.000  11.573.000  #N/A

Lương NS 903.000  950.000  1.000.000  1.250.000  1.563.000  1.954.000  2.443.000  3.054.000  3.818.000  4.773.000  Nhân viên lễ tân

Lương CB 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  #N/A

Tổng lƣơng 4.903.000  4.950.000  5.000.000  5.650.000  6.363.000  7.154.000  8.043.000  9.054.000  10.218.000  11.573.000  #N/A

Lương NS 451.000  475.000  500.000  625.000  781.000  976.000  1.220.000  1.525.000  1.906.000  2.383.000  Nhân viên bếp

Lương CB 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.400.000  4.800.000  5.200.000  5.600.000  6.000.000  6.400.000  6.800.000  #N/A

Tổng lƣơng 4.451.000  4.475.000  4.500.000  5.025.000  5.581.000  6.176.000  6.820.000  7.525.000  8.306.000  9.183.000  #N/A

#N/A

HIỆU TRƢỞNG TRƢỞNG PHÒNG HCNS PHÊ DUYỆT

2 2,1

15 Nhân viên kĩ thuật 2 2,1

16 Nhân viên lễ tân 2 2,1

19 Nhân viên bếp



Hiệu phó chuyên môn

Hiệu phó cơ sở vật chất

Tổ trưởng tiếng anh

Tổ trưởng mầm non

Trưởng bộ phận Maketing

Trưởng bộ phận bếp



Giáo viên tiếng anh

Giáo viên mầm non

Giáo viên năng khiếu

Nhân viên maketing

Nhân viên kế toán

Nhân viên Hành chính - quĩ

Nhân viên Nhân sự

Nhân viên kĩ thuật



Nhân viên lễ tân

Nhân viên bếp


